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Kính gửi:  

 - Các đơn vị trong ngành Y tế; 

 - Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. 

Triển khai văn bản số 1693/BHXH-GĐBHYT ngày 24/10/2022 của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc xác định cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện 

khám chữa bệnh BHYT, đăng ký KCB ban đầu; 

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế và thông báo các cơ sở khám, chữa bệnh nhận đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023, 

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị (bệnh viện, trung tâm y tế) rà 

soát, báo cáo thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh ban đầu (theo danh sách đính kèm). Lưu ý: 

- Các thông tin phải chính xác theo Giấy phép hoạt động (tên cơ sở, tuyến 

khám chữa bệnh, hạng bệnh viện, số giấy phép hoạt động, địa chỉ, người phụ 

trách chuyên môn kỹ thuật); 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố báo cáo đầy đủ thông tin của các 

phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế trực thuộc. 

Các đơn vị có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin phải báo cáo Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 04/11/2022; file mềm gửi email: 

nvy.syt@lamdong.gov.vn 

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội 

dung trên theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh Lâm Đồng; 

- BGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY.TTHT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Thành Trung 
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DANH SÁCH DỰ KIẾN CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVY ngày       /11/2022 của Sở Y tế) 

STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

A TUYẾN TỈNH           

1 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Tỉnh II 574/LĐ-GPHĐ 
Số 01, Phạm Ngọc Thạch - Phường 6 - 

TP. Đà Lạt 
  

2 Bệnh viện YHCT Phạn Ngọc Thạch Tỉnh II 191/LĐ-GPHĐ 49 Quang Trung - Phường 9 - TP. Đà Lạt   

3 Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng Tỉnh II 524/SYT-GPHĐ Số 57 Thánh Mẫu - Phường 7 - TP. Đà Lạt    

4 Bệnh viện II Lâm Đồng Tỉnh II 246/LĐ-GPHĐ 
263 Trần Quốc Toản - Phường B'Lao - 

TP. Bảo Lộc 
  

5 Bệnh viện YHCT Bảo Lộc Tỉnh III 245/SYT-GPHĐ 
Số 38, Phạm Ngọc Thạch - Phường Lộc 

Sơn - TP. Bảo Lộc 
  

B TUYẾN HUYỆN           

I TP Đà Lạt           

1 
Nhà hộ sinh khu vực thành phố Đà 

Lạt 
Huyện   190/SYT-GPHĐ 17 Phan Đình Phùng - Phường 1   

2 Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt Huyện   189/LĐ-GPHĐ 09 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4   

3 PKĐKKV Trại Mát Huyện   383/LĐ-GPHĐ Quốc lộ 20 - Phường 11   

4 PKĐKKV Xuân Trường Huyện   384/LĐ-GPHĐ KQH Xuân Trường 2 - Xã Xuân Trường   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

5 Trạm Y tế Phường 1 Xã   371/LĐ-GPHĐ 99B Phan Đình Phùng - Phường 1   

6 Trạm Y tế Phường 2 Xã   372/LĐ-GPHĐ KQH Nguyễn Lương Bằng - Phường 2   

7 Trạm Y tế Phường 3 Xã   373/LĐ-GPHĐ 06 Nhà Chung - Phường 3   

8 Trạm Y tế Phường 4 Xã   374/SYT-GPHĐ 2/5 Lê Hồng Phong - Phường 4   

9 Trạm Y tế Phường 5 Xã   375/LĐ-GPHĐ KQH dân cư Hoàng Diệu - Phường 4   

10 Trạm Y tế Phường 6 Xã   376/LĐ-GPHĐ 106 Thi Sách - Phường 6   

11 Trạm Y tế Phường 7 Xã   377/LĐ-GPHĐ  07 Nguyễn Siêu - Phường 7   

12 Trạm Y tế Phường 8 Xã   378/LĐ-GPHĐ 130 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8   

13 Trạm Y tế Phường 9 Xã   379/LĐ-GPHĐ 11 Quang Trung - Phường 9   

14 Trạm Y tế Phường 10 Xã   424/LĐ-GPHĐ 49 Phạm Hồng Thái - Phường 10   

15 Trạm Y tế Phường 12 Xã   380/LĐ-GPHĐ 158 Nguyễn Hữu Cầu - Phường 12   

16 Trạm Y tế xã Xuân Thọ Xã   382/LĐ-GPHĐ Thôn Lộc Quý - Xã Xuân Thọ   

17 Trạm Y tế xã Trạm Hành Xã   425/LĐ-GPHĐ Thôn Phát Chi - Xã Trạm Hành   

18 Trạm Y tế xã Tà Nung Xã   381/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Tà Nung   

II TP Bảo Lộc           

1 Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc Huyện   194/SYT-GPHĐ Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

2 Trạm Y tế Phường 1 Xã   474/SYT-GPHĐ 01 Duy Tân - Phường 1   

3 Trạm Y tế Phường 2 Xã   347/SYT-GPHĐ 243B Nguyễn Công Trứ - Phường 2   

4 Trạm Y tế Phường B'Lao Xã   515/SYT-GPHĐ 39 đường 1 tháng 5 - Phường Blao   

5 Trạm Y tế Phường Lộc Sơn Xã   351/SYT-GPHĐ 130 Trần Phú - Phường Lộc Sơn   

6 Trạm Y tế phường Lộc Tiến Xã   350/SYT-GPHĐ Tổ 4B - Pường Lộc Tiến   

7 Trạm Y tế phường Lộc Phát Xã   344/SYT-GPHĐ 02 Đào Duy Từ - Phường Lộc Phát   

8 PKĐKKV Lộc Châu Huyện   426/SYT-GPHĐ 1335 Trần Phú - Xã Lộc Châu   

9 Trạm Y tế xã Lộc Thanh Xã   561/LĐ-GPHĐ 111 Lê Lợi - Xã Lộc Thanh   

10 Trạm Y tế xã Lộc Nga Xã   348/SYT-GPHĐ Xóm 4, Tân Hóa - Xã Lộc Nga   

11 Trạm Y tế xã Đại Lào Xã   345/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đại Lào   

12 Trạm Y tế xã Đambri Xã   349/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đam Bri   

III Huyện Lạc Dƣơng           

1 Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương Huyện III 216/LĐ-GPHĐ TDP B’Nơh B – Thị Trấn Lạc Dương   

2 Trạm Y tế thị trấn Lạc Dương Xã   427/LĐ-GPHĐ TDP BNơh B - Thị trấn Lạc Dương   

3 Trạm Y tế xã Đưng K’Nớh Xã   428/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đưng K’Nớh   

4 Trạm Y tế xã Đạ Sar Xã   429/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đạ Sar   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

5 Trạm Y tế xã Đạ Nhim Xã   430/LĐ-GPHĐ Thôn Đạ Chais - Xã Đạ Nhim   

6 Trạm Y tế xã Đạ Chais Xã   431/LĐ-GPHĐ Thôn Long Lanh - Xã Đạ Chais   

7 Trạm Y tế xã Xã Lát Xã   577/LĐ-GPHĐ Thôn Đạ Nghịt 1 - Xã Lát   

IV Huyện Đức Trọng           

1 Trung Tâm Y tế huyện Đức Trọng  Huyện III 592/LĐ-GPHĐ Số 44, Quốc lộ 20 - Thị trấn Liên Nghĩa   

2 Trạm Y tế xã Hiệp An  Xã   499/SYT-GPHĐ Thôn Tân An - Xã Hiệp An   

3 Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh Xã   500/SYT-GPHĐ Thôn Phú Thạnh - Xã Hiệp Thạnh   

4 Trạm Y tế xã Liên Hiệp Xã   501/LĐ-GPHĐ Thôn An Hiệp - Xã Liên Hiệp   

5 Trạm Y tế thị trấn Liên Nghĩa  Xã   502/SYT-GPHĐ 
Số 02, Hoàng Văn Thụ - Thị trấn Liên 

Nghĩa 
  

6 Trạm Y tế xã Bình Thạnh  Xã   503/LĐ-GPHĐ Thôn Thanh Bình 2 - Xã Bình Thạnh   

7 Trạm Y tế xã N'Thol Hạ  Xã   504/SYT-GPHĐ Thôn Đoàn Kết - Xã N'Thol Hạ   

8 Trạm Y tế xã Phú Hội  Xã   505/LĐ-GPHĐ Thôn Phú Thịnh - Xã Phú Hội   

9 Trạm Y tế xã Tân Hội  Xã   506/SYT-GPHĐ Thôn Tân Trung - Xã Tân Hội   

10 Trạm Y tế xã Tân Thành  Xã   507/SYT-GPHĐ Thôn Tân Liên - Xã Tân Thành   

11 Trạm Y tế xã Ninh Loan Xã   508/LĐ-GPHĐ Thôn Trung Hậu - Xã Ninh Loan   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

12 PKĐKKV Ninh Gia Huyện   509/SYT-GPHĐ Thôn Ninh Hòa - Xã Ninh Gia   

13 PKĐKKV Đà Loan  Huyện   510/SYT-GPHĐ Thôn Đà Lâm - Xã Đà Loan   

14 Trạm Y tế xã Tà Hine  Xã   511/SYT-GPHĐ Thôn Tà In - Xã Tà Hine   

15 Trạm Y tế xã Tà Năng  Xã   512/SYT-GPHĐ Thôn Tà Nhiên - Xã Tà Năng   

16 Trạm Y tế xã Đa Quyn  Xã   513/LĐ-GPHĐ Thôn Toa Cát - Xã Đa Quyn   

V Huyện Lâm Hà           

1 Trung Tâm Y tế huyện Lâm Hà Huyện III 550/SYT-GPHĐ Đường Hùng Vương - Thị trấn Đinh Văn   

2 PKĐKKV Tân Hà Huyện   446/SYT-GPHĐ Thôn Tân Trung - Xã Tân Hà   

3 PKĐKKV Nam Ban Huyện   445/SYT-GPHĐ KP Ba Đình I - Thị trấn Nam Ban   

4 Trạm Y tế xã Phú sơn Xã   432/SYT-GPHĐ Thôn Ngọc Sơn - Xã Phú Sơn   

5 Trạm Y tế xã Đạ Đờn Xã   433/SYT-GPHĐ Thôn Đa Nung A - Xã Đạ Đờn   

6 Trạm Y tế xã Tân Văn Xã   434/SYT-GPHĐ Thôn Tân Tiến - Xã Tân Văn   

7 Trạm Y tế thị trấn Đinh Văn Xã   435/SYT-GPHĐ Thôn Hòa Lạc - Thị trấn Đinh Văn   

8 Trạm Y tế xã Gia Lâm Xã   436/SYT-GPHĐ Thôn 4 - Xã Gia Lâm   

9 Trạm Y tế xã Mê Linh Xã   437/SYT-GPHĐ Thôn II - Xã Mê Linh   

10 Trạm Y tế xã Đông Thanh Xã   438/SYT-GPHĐ Thôn Trung Hà - Xã Đông Thanh   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

11 Trạm Y tế xã Phúc Thọ Xã   439/SYT-GPHĐ Thôn Phúc Tiên - Xã Phúc Thọ   

12 Trạm Y tế xã Liên Hà Xã   440/SYT-GPHĐ Thôn Liên Hồ - Xã Liên Hà   

13 Trạm Y tế xã Đan Phượng Xã   441/SYT-GPHĐ Thôn Đoàn Kết - Xã Đan Phượng   

14 Trạm Y tế xã Hoài Đức Xã   442/SYT-GPHĐ Thôn Vinh Quang - Xã Hoài Đức   

15 Trạm Y tế xã Tân Thanh Xã   443/SYT-GPHĐ Thôn 4 - Xã Tân Thanh   

16 Trạm Y tế thị trấn Nam Ban Xã   444/SYT-GPHĐ TDP Đông Anh I - Thị trấn Nam Ban   

17 Trạm Y tế xã Nam Hà Xã   514/SYT-GPHĐ Thôn Hoàn Kiếm I - Xã Nam Hà   

18 Trạm Y tế xã Phi Tô Xã   525/SYT-GPHĐ Thôn Quảng Bằng - Xã Phi Tô   

VI Huyện Đam Rông           

1 Trung tâm Y tế huyện Đam Rông Huyện III 575/LĐ- GPHĐ Thôn 1- Xã Rô Men   

2 PKĐKKV Đạ Tông Huyện   558/LĐ-GPHĐ Thôn Liêng Trang II - Xã Đạ Tông   

3 
PKĐK Quân Dân y khu vực Phi 

Liêng 
Huyện   559/LĐ-GPHĐ Thôn Trung Tâm - Xã Phi Liêng   

4 Trạm Y tế xã Đạ R'sal Xã   551/LĐ-GPHĐ Thôn Phi Có - Xã Đạ R'rsal   

5 Trạm Y tế xã Đạ K'Nàng Xã   552/LĐ-GPHĐ Thôn Đạ K'Nàng - Xã Đạ K'Nàng   

6 Trạm Y tế xã Đạ Long Xã   553/LĐ-GPHĐ Thôn 5 - Xã Đạ Long   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
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7 Trạm Y tế xã Đạ M'rông Xã   554/LĐ-GPHĐ Thôn Tu La - Xã Đạ M'rông   

8 Trạm Y tế xã Rô Men Xã   555/LĐ-GPHĐ Thôn 4 - Xã Rô Men   

9 Trạm Y tế xã Đạ Tông Xã   556/LĐ-GPHĐ Thôn Liêng Trang I - Xã Đạ Tông   

10 Trạm Y tế xã Liêng Srônh Xã   557/LĐ-GPHĐ Thôn 1- Xã Liêng Srônh   

VII Huyện Đơn Dƣơng           

1 Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương Huyện III 610/SYT-GPHĐ 
46 Phạm Ngọc Thạch - Thgij trấn Thạnh 

Mỹ 
  

2 PKĐKKV Dran Huyện   457/SYT-GPHĐ Tổ dân phố II - Thị trấn Dran   

3 PKĐKKV Ka Đơn Huyện   455/SYT-GPHĐ Thôn Krái 1 - Xã Ka Đơn   

4 Trạm Y tế thị trấn Thạnh Mỹ Xã   447/SYT-GPHĐ 260 Đường 2 tháng 4 – Thị trấn Thạnh Mỹ   

5 Trạm Y tế thị trấn Dran Xã   448/SYT-GPHĐ Thôn Lâm Tuyền I - Thị trấn Dran   

6 Trạm Y tế xã Quảng Lập Xã   449/SYT-GPHĐ 87 Quảng Hòa - Xã Quảng Lập   

7 Trạm Y tế xã Đạ Ròn Xã   450/SYT-GPHĐ 05 Suối thông A1 - Xã Đạ Ròn   

8 Trạm Y tế xã Lạc Xuân Xã   451/SYT-GPHĐ Thôn Lạc Xuân 2 - Xã Lạc Xuân   

9 Trạm Y tế xã Lạc Lâm Xã   452/SYT-GPHĐ Thôn Yên Khê Hạ - Xã Lạc Lâm   

10 Trạm Y tế xã Pró Xã   453/LĐ-GPHĐ Thôn Pró Ngó - Xã Pró   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 
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11 Trạm Y tế xã Tu Tra Xã   454/LĐ-GPHĐ 103 Kinh Tế Mới - Xã Tu Tra   

12 Trạm Y tế xã  Ka Đô Xã   725/LĐ-GPHĐ Thôn Nam Hiệp 1 - Xã Ka Đô   

VIII Huyện Di Linh           

1 Trung tâm Y tế huyện Di Linh Huyện III 244/LĐ-GPHĐ 20 Phạm Ngọc Thạch – Thị trấn Di Linh   

2 PKĐKKV Hòa Ninh Huyện   560/LĐ-GPHĐ Thôn 6 – Xã Hòa Ninh   

3 PKĐKKV Tân Thượng Huyện   403/SYT-GPHĐ Thôn 6 – Xã Tân Lâm   

4 Trạm Y tế xã Hòa Nam Xã   325/SYT-GPHĐ Thôn 2 - Xã Hòa Nam   

5 Trạm Y tế xã Hòa Trung Xã   326/SYT-GPHĐ Thôn 5 – Xã Hòa Trung   

6 Trạm Y tế xã Đinh Trang Hòa Xã   327/SYT-GPHĐ Thôn 2B– Xã Đinh Trang Hòa   

7 Trạm Y tế xã Liên Đầm Xã   328/SYT-GPHĐ Thôn 3 – Xã Liên Đầm   

8 Trạm Y tế xã Gia Bắc Xã   329/SYT-GPHĐ Thôn Ka Sá – Xã Gia Bắc   

9 Trạm Y tế xã Tam Bố Xã   330/LĐ-GPHĐ Thôn Hiệp Thành 2 - Xã Tam Bố   

10 
Trạm Y tế thị trấn Di Linh 

Xã   331/SYT-GPHĐ 
Số 1020 đường Hùng Vương – Thị trấn Di 

Linh  
  

11 Trạm Y tế xã Đinh Lạc Xã   332/SYT-GPHĐ 24 Thôn Đồng Lạc 2 - Xã Đinh Lạc   

12 Trạm Y tế xã Bảo Thuận Xã   333/SYT-GPHĐ Thôn Bảo Tuân - Xã Bảo Thuận    



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 
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Hạng 

BV 
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13 Trạm Y tế xã Tân Thượng Xã   334/SYT-GPHĐ Thôn 3 -  Xã Tân Thượng    

14 Trạm Y tế xã Hòa Bắc Xã   335/SYT-GPHĐ Thôn 5 - Xã Hòa Bắc   

15 Trạm Y tế xã Tân Lâm Xã   336/SYT-GPHĐ Thôn 6 -  Xã Tân Lâm    

16 Trạm Y tế xã Sơn Điền Xã   337/SYT-GPHĐ Thôn Bó Cao – Xã Sơn Điền   

17 Trạm Y tế xã Tân Châu Xã   338/SYT-GPHĐ Thôn 9 - Xã Tân Châu    

18 Trạm Y tế xã Gia Hiệp Xã   339/LĐ-GPHĐ Thôn Phú Hiệp 2 - Xã Gia Hiệp   

19 Trạm Y tế xã Tân Nghĩa Xã   340/LĐ-GPHĐ Thôn Lộc Châu 1- Xã Tân Nghĩa    

20 Trạm Y tế xã Gung ré Xã   341/LĐ-GPHĐ Thôn Lăng Cú – Xã Gung Ré    

21 Trạm Y tế xã Đinh Trang Thượng Xã   342/SYT-GPHĐ Thôn 3 – Xã Đinh trang Thượng    

22 Trạm Y tế xã Hòa Ninh Xã   402/SYT-GPHĐ Thôn 12 – Xã Hòa Ninh    

IX Huyện Bảo Lâm           

1 Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm Huyện III 193/SYT-GPHĐ 213 Hùng vương - Thị trấn Lộc Thắng   

2 PKĐKKV Lộc An Xã   581/LĐ-GPHĐ Thôn 3 -Xã Lộc An   

3 PKĐKKV Lộc Thành Huyện   582/LĐ-GPHĐ Thôn 6 - Xã Lộc Thành   

4 Trạm Y tế Tân Lạc Xã   578/LĐ-GPHĐ Thôn 6 -Xã Tân lạc   

5 Trạm Y tế B’Lá Xã   579/LĐ-GPHĐ Thôn 1 - Xã  B’Lá   
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6 Trạm Y tế thị trấn Lộc Thắng Xã   580/LĐ-GPHĐ Tổ 18 - Thị trấn Lộc thắng   

7 Trạm Y tế xã Lộc Bắc Xã   385/LĐ-GPHĐ Thôn 1 - Xã Lộc Bắc   

8 Trạm Y tế xã Lộc Bảo Xã   386/SYT-GPHĐ Thôn 1 -Xã Lộc Bảo   

9 Trạm Y tế xã Lộc Đức Xã   387/LĐ-GPHĐ Thôn Khánh Thượng - Xã Lộc Đức   

10 Trạm Y tế xã Lộc Lâm Xã   388/SYT-GPHĐ Thôn 2 - Xã Lộc Lâm   

11 Trạm Y tế xã Lộc Nam Xã   389/LĐ-GPHĐ Thôn 2 - Xã Lộc Nam   

12 Trạm Y tế xã Lộc Ngãi Xã   390/SYT-GPHĐ Thôn 1 - Xã Lộc Ngãi   

13 Trạm Y tế xã Lộc Phú Xã   391/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Lộc Phú   

14 Trạm Y tế xã Lộc Quảng Xã   392/LĐ-GPHĐ Thôn 1 - Xã Lộc Quảng   

15 Trạm Y tế xã Lộc Tân Xã   393/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Lộc Tân   

X Huyện  Đạ Huoai           

1 Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai Huyện III 215/LĐ-GPHĐ TDP 5 - Thị trấn Mađaguôi   

2 
Phòng khám đa khoa khu vực Đạ 

M'ri 
Huyện   408/SYT-GPHĐ TDP 3 - Thị Trấn Đạ M'Ri   

3 Trạm Y tế xã Đạ Oai Xã   409/SYT-GPHĐ Thôn 4 - Xã Đạ Oai   

4 Trạm Y tế xã  Đạ Tồn Xã   410/SYT-GPHĐ Thôn 1 - Xã Đạ Tồn   
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5 Trạm Y tế xã Mađaguôi Xã   411/LĐ-GPHĐ Thôn 2 - Xã Mađaguôi   

6 Trạm Y tế thị trấn Mađaguôi Xã   412/SYT-GPHĐ TDP 3 - Thị trấn Mađaguôi   

7 Trạm Y tế xã Hà Lâm Xã   413/LĐ-GPHĐ Thôn 2 - Xã Hà Lâm   

8 Trạm Y tế xã Phước Lộc Xã   415/SYT-GPHĐ Thôn Phước Dũng - Xã Phước Lộc   

9 Trạm Y tế thị trấn Đạ M'ri Xã   416/SYT-GPHĐ TDP 5 - Thị trấn Đạ M'Ri   

10 Trạm Y tế xã  Đạ Ploa Xã   417/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đạ Ploa   

11 Trạm Y tế xã Đoàn Kết Xã   418/SYT-GPHĐ Thôn 2 - Xã Đoàn Kết   

XI Huyện Đạ Tẻh           

1 Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh Huyện III 243/LĐ-GPHĐ 
Đường Phạm Ngọc Thạch - TDP 3A - Thị 

trấn Đạ Tẻh 
  

2 Trạm Y tế xã Đạ Kho Xã   476/SYT-GPHĐ Thôn 4 - Xã Đạ Kho   

3 Trạm Y tế xã Triệu Hải  Xã   477/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Triệu Hải   

4 Trạm Y tế xã Đạ Pal Xã   478/SYT-GPHĐ Thôn  Xuân Châu - Xã Đạ Pal   

5 Trạm Y tế xã Quảng Trị Xã   479/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Quảng Trị   

6 Trạm Y tế thị trấn Đạ Tẻh  Xã   481/SYT-GPHĐ TDP 10 - Thị trấn Đạ Tẻh   

7 Trạm Y tế xã Mỹ Đức Xã   482/SYT-GPHĐ Thôn 1 - Xã Mỹ Đức   



STT 
TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH 

TUYẾN 

KCB 

Hạng 

BV 
Số GPHĐ Địa chỉ 

Ghi 

chú 

8 Trạm Y tế xã Quốc Oai Xã   483/SYT-GPHĐ Thôn Hà Oai - Xã Quốc Oai   

9 Trạm Y tế xã An Nhơn Xã   484/SYT-GPHĐ Thôn 2 - Xã An Nhơn   

10 Trạm Y tế xã Đạ Lây Xã   486/SYT-GPHĐ Thôn Phú Bình - Xã Đạ Lây   

XII Huyện Cát Tiên           

1 Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên Huyện III 242/SYT-GPHĐ TDP 1 - Thị trấn Cát Tiên   

2 Trạm Y tế thị trấn Phước Cát Xã   660/LĐ-GPHĐ TDP 6 - Thị trấn Phước Cát   

3 Trạm Y tế xã Gia Viễn Xã   661/LĐ-GPHĐ Thôn Trấn Phú - Xã Gia Viễn   

4 Trạm Y tế xã Phước Cát 2 Xã   395/LĐ-GPHĐ Thôn Sơn Hải - Xã Phước Cát 2   

5 Trạm Y tế xã Nam Ninh Xã   397/LĐ-GPHĐ Thôn Ninh Đại – Xã Nam Ninh   

6 Trạm Y tế thị trấn Cát Tiên Xã   398/LĐ-GPHĐ TDP 3 - Thị trấn Cát Tiên   

7 Trạm Y tế xã Tiên Hoàng Xã   399/LĐ-GPHĐ Thôn 4 – Xã Tiên Hoàng   

8 Trạm Y tế xã Quảng Ngãi Xã   400/LĐ-GPHĐ Thôn 2 - Xã Quảng Ngãi   

9 Trạm Y tế xã Đức Phổ Xã   401/SYT-GPHĐ Thôn 3 - Xã Đức Phổ   

10 Trạm Y tế xã Đồng Nai Thượng Xã   659/LĐ-GPHĐ Thôn Bi Nao - Xã Đồng Nai Thượng   

XIII 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm 

Đồng 
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1 Khu điều trị Phong Di Linh Huyện   343/LĐ-GPHĐ 
Thôn Trại Phong - Xã Bảo Thuận - Huyện 

Di Linh 
  

C TƢ NHÂN           

1 BV Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt  Huyện III 117/BYT-GPHĐ Đồi Long Thọ - Phường 10 - TP. Đà Lạt   
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